
1 1827263001 Bùi Quang Tuấn Anh 06/06/1989 Đà Nẵng Nam B18KDN1 24140

2 1827263003 Lê Việt Anh 20/07/1987 Nghệ An Nam B18KDN1 24557

3 1826263004 Nguyễn Hoàng Diệu Anh 27/06/1989 Tt Huế Nữ B18KDN1 23994

4 1826263005 Trần Nữ Ngọc Anh 12/03/1992 Quảng Bình Nữ B18KDN1 25182

5 1826263007 Phạm Ngọc Ánh 10/12/1990 Thanh Hóa Nữ B18KDN1 24840

6 1826263014 Lê Thị Mỹ Dung 28/10/1989 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24540

7 1826263015 Lưu Đình Thùy Dung 19/11/1988 Quảng Nam Nữ B18KDN1 23965

8 1827263016 Nguyễn Thiện Duy 16/01/1990 Tt Huế Nam B18KDN1 24956

9 1826263017 Nguyễn Thị Phương Duyên 24/03/1992 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 25244

10 1826263018 Nguyễn Thị Đào 10/06/1987 Quảng Trị Nữ B18KDN1 25236

11 1827263019 Bùi Công Đạt 20/08/1989 Quảng Nam Nam B18KDN1 24106

12 1826263021 Nguyễn Thị Thùy Giang 25/05/1988 Tt Huế Nữ B18KDN1 24836

13 1826263022 Nguyễn Thị Ngọc Giao 15/01/1987 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 25161

14 1826263024 Nguyễn Thị Ngọc Hà 08/08/1984 Thanh Hóa Nữ B18KDN1 25237

15 1826263026 Kiều Thị Hạnh 27/07/1987 Quảng Nam Nữ B18KDN1 24101

16 1826263028 Hoàng Thị Ngọc Hiền 20/10/1992 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24957

17 1826263033 Trần Thị Hồng 22/04/1992 Quảng Bình Nữ B18KDN1 25181

18 1827263035 Hoàng Đặng Quang Huy 10/09/1985 Đà Nẵng Nam B18KDN1 25159

19 1826263036 Đặng Thị Hương 06/06/1992 Quảng Bình Nữ B18KDN1 24525

20 1827263037 Nguyễn Trọng Hương 10/04/1988 Nghệ An Nam B18KDN1 23597

21 1827263039 Hoàng Trọng Kha 16/04/1990 Đà Nẵng Nam B18KDN1 23968

22 1827263041 Hoàng Quốc Khánh 08/02/1988 Đà Nẵng Nam B18KDN1 24921

23 1826263046 Nguyễn Thị Minh Loan 28/09/1991 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 23944

24 1826263387 Trần Thị Ngọc Loan 02/10/1989 Quảng Nam Nữ B18KDN1 24922

25 1827263047 Nguyễn Phước Long 08/01/1988 Quảng Nam Nam B18KDN1 24141

26 1827263050 Nguyễn Thị Khánh Ly 14/10/1990 Quảng Nam Nam B18KDN1 24593

27 1826263051 Phan Thị Kha Ly 01/02/1987 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 25158

28 1826263055 Nguyễn Thị Quỳnh Na 19/11/1992 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24813

29 1826263083 Lê Thị Hoa Phượng 06/01/1990 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24124

30 1826263087 Nguyễn Lê Quyên 22/02/1991 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24083

31 1826263088 Phan Thị Quyên 14/01/1992 Nghệ An Nữ B18KDN1 24806

32 1827263094 Nguyễn Lâm Huy Thành 14/07/1992 Đăk Lăk Nam B18KDN1 24976

33 1826263095 Ngô Thị Phương Thảo 05/07/1989 Quảng Nam Nữ B18KDN1 24808
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34 1826263097 Trương Thị Phương Thảo 18/03/1987 Quảng Nam Nữ B18KDN1 24148

35 1826263098 Phạm Thị Thắm 20/10/1992 Nghệ An Nữ B18KDN1 24805

36 1826263100 Phan Thị Kim Thoa 10/01/1992 Quảng Nam Nữ B18KDN1 24589

37 1826263101 Phan Thị Vi Thoa 20/05/1992 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24943

38 1826263105 Nguyễn Thị Thanh Trà 25/12/1989 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24057

39 1826263108 Lê Thị Mai Trang 02/01/1991 Quảng Bình Nữ B18KDN1 24123

40 1826263106 Dương Thị Quỳnh Trang 03/05/1992 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24766

41 1826263107 Hồ Thị Thu Trang 23/09/1992 Quảng Nam Nữ B18KDN1 24514

42 1826263115 Hoàng Lê Ngọc Trân 24/10/1991 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24995

43 1827263118 Trương Lê Văn 27/12/1986 Quảng Nam Nam B18KDN1 24504

44 1827263122 Lê Hoàng Vũ 09/12/1984 Quảng Nam Nam B18KDN1 24581

45 1826713379 Nguyễn Thị Thanh Vui 30/06/1991 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24562

46 1827263123 Huỳnh Quốc Vương 05/03/1986 Quảng Nam Nam B18KDN1 25205

47 1826263124 Ngô Thị Tường Vy 28/01/1988 Đà Nẵng Nữ B18KDN1 24835

48 1826263125 Đậu Thị Yến 08/10/1986 Nghệ An Nữ B18KDN1 24994

49 1826263002 Đinh Thị Tú Anh 14/08/1992 Hà Tĩnh Nữ B18KDN2 23970

50 1826263009 Dương Thị Thanh Bình 25/02/1987 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 25164

51 1826263025 Nguyễn Thị Thu Hà 20/02/1989 Quảng Nam Nữ B18KDN2 24578

52 1826263027 Nguyễn Thị Hạnh 20/12/1991 Nghệ An Nữ B18KDN2 24916

53 1826263030 Võ Thị Thu Hiền 24/12/1992 Nghệ An Nữ B18KDN2 24759

54 1826263031 Nguyễn Thị Hoài 26/01/1992 Nghệ An Nữ B18KDN2 23987

55 1827263042 Nguyễn Bỉnh Khiêm 20/03/1992 Nam Định Nam B18KDN2 24774

56 1826263045 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/09/1991 Quảng Bình Nữ B18KDN2 24913

57 1826263049 Bùi Đặng Cẩm Ly 19/05/1992 Hà Tĩnh Nữ B18KDN2 24925

58 1826263053 Đoàn Thị Tuyết Mai 10/10/1988 Quảng Nam Nữ B18KDN2 24108

59 1826213256 Nguyễn Thị Bích Mai 11/09/1990 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 24902

60 1826263061 Nguyễn Thị Như Ngọc 20/06/1989 Quảng Nam Nữ B18KDN2 23948

61 1826263062 Bùi Thị Nguyệt 27/06/1991 Quảng Bình Nữ B18KDN2 24904

62 1826263063 Vũ Thị Nhài 09/10/1983 Nam Định Nữ B18KDN2 23982

63 1826263064 Đặng Thị Thanh Nhàn 13/11/1992 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 24567

64 1826263065 Phan Dương Thanh Nhàn 13/03/1990 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 24801

65 1826263067 Nguyễn Minh Nhật 16/09/1990 Quảng Nam Nữ B18KDN2 24509

66 1826263068 Nguyễn Thị Ý Nhi 05/06/1991 Quảng Trị Nữ B18KDN2 24815
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67 1826263070 Hoàng Thị  Nhung 20/05/1988 Quảng Bình Nữ B18KDN2 24580

68 1826263071 Võ Thị Hồng Nhung 11/01/1992 Quảng Nam Nữ B18KDN2 23934

69 1826263072 Hồ Thiện Quỳnh Như 17/02/1991 Hồng Kông Nữ B18KDN2 24541

70 1826263073 Lê Thị Ninh 20/06/1990 Quảng Bình Nữ B18KDN2 23992

71 1826263075 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 29/12/1989 Quảng Ngãi Nữ B18KDN2 24794

72 1826263076 Trần Kiều Oanh 24/02/1990 Hà Tĩnh Nữ B18KDN2 25155

73 1827263078 Nguyễn Hữu Phước 24/10/1971 Quảng Nam Nam B18KDN2 25180

74 1826263080 Bùi Mai Phương 04/02/1992 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 24577

75 1826263081 Lữ Thị Hoài Phương 11/12/1986 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 24511

76 1826263082 Nguyễn Vĩnh Phương 17/11/1988 Quảng Nam Nữ B18KDN2 24822

77 1826263086 Huỳnh Thị Tú Quyên 12/10/1983 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 25203

78 1826263089 Trần Thị Quỳnh 05/09/1991 Nghệ An Nữ B18KDN2 24942

79 1826263090 Nguyễn Thị Sa 27/09/1989 Quảng Nam Nữ B18KDN2 25225

80 1826263091 Nguyễn Thị Thanh Sang 11/03/1992 Quảng Nam Nữ B18KDN2 24772

81 1826263092 Nguyễn Thị Hồng Soa 04/10/1989 Nghệ An Nữ B18KDN2 24981

82 1826263093 Đỗ Thị Minh Tâm 25/11/1986 Quảng Nam Nữ B18KDN2 25176

83 1826263102 Lê Thị Hòa Thuận 08/01/1991 Bình Thuận Nữ B18KDN2 24823

84 1826263103 Phạm Thị Thủy 05/01/1991 Quảng Nam Nữ B18KDN2 24753

85 1826263104 Đỗ Xuân Diễm Thúy 01/11/1991 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 24566

87 1826263109 Mai Thị Hồng Trang 09/10/1992 Thanh Hóa Nữ B18KDN2 24771

88 1826263111 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/12/1987 Quảng Nam Nữ B18KDN2 24523

89 1826263112 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 01/10/1988 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 24843

90 1826263113 Nguyễn Mai Huyền Trâm 01/01/1991 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 24573

91 1826263117 Trần Thị Tuyết 20/01/1983 Tt Huế Nữ B18KDN2 25223

92 1826263119 Nguyễn Thị Vân 25/02/1992 Thanh Hóa Nữ B18KDN2 24773

93 1826263120 Trần Thị Vân 12/05/1986 Nghệ An Nữ B18KDN2 25213

94 1826263121 Trần Thị Ánh Vân 09/12/1981 Quảng Nam Nữ B18KDN2 24792

95 1826263390 Mai Thanh Xuân 21/12/1988 Quảng Nam Nữ B18KDN2 24949

96 1826263384 Hoàng Thị Đông An 22/09/1983 Đà Nẵng Nữ B18KDN2 25780
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